
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐỊA LÍ KHỐI 5 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. (M1-0,5đ) Phần lãnh thổ nước ta gồm? 

A. Vùng đất, vùng nước, vùng núi.  B. Vùng  trời, vùng biển và vùng rừng 

C. Vùng đất, vùng biển và vùng núi  D. Vùng đất, vùng biển và vùng trời 

Câu 2. (M1-0,5đ) Năm cánh sao vàng trên Quốc kì nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam tượng trưng cho những tầng lớp nào trong khối đại đoàn kết dân tộc? 

A. Công nhân, nông dân, trí thức, thương nhân, binh sĩ 

B. Nông dân, trí thức, thương nhân, binh sĩ 

C. Trí thức, công nhân, binh sĩ, thương nhân 

D. Thương nhân, nông dân, công nhân, binh sĩ 

Câu 3. (M1-0,5đ) Truyền thuyết nào dưới đây phản ánh về nỗ lực trong việc chế ngự lũ lụt 

của người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc? 

A. Thánh Gióng.     B. Sự tích trầu cau. 

C. Sơn Tinh – Thủy Tinh.   D. Sự tích nỏ thần. 

Câu 4. (M1-0,5đ) Ý nào sau đây không đúng khi nói về chính quyền đô hộ phong kiến 

phương Bắc? 

A. Sát nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc. 

B. Chúng cho phép người dân sử dụng ngôn ngữ bản địa. 

C. Chúng chia nước ta thành các đơn vị hành chính như châu, huyện. 

D. Chúng bắt dân ta phải cống nạp sản vật. 

Câu 5. (M2-1đ) Đánh dấu nhân vào ô trống trước ý đúng:  

      Vua Lý Thái Tổ được các quần thần trong triều tôn lên làm vua. 

      Vua Lý Thái Tổ lên ngôi ngay sau khi vua Lê Long Đĩnh mất. 

      Vua Lý Thái Tổ được thái thượng hoàng truyền ngôi vua khi còn nhỏ. 

        Vua Lý Thái Tổ cho dời đô từ kinh đô Hoa Lư ra thành Đại La.  

Câu 6. (M2-0,5đ) Đặc điểm nào dưới đây không đúng với sông ngòi ở Việt Nam? 

A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc. 

B. Phân bố rộng khắp trên cả nước. 

C. Có nhiều sông lớn và đầy nước quanh năm. 

D. Lượng nước sông thay đổi theo mùa. 

Câu 7. (M1-0,5đ) Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương (cuối 

thế kỉ XIX) là khởi nghĩa: 

A. Ba Đình.   B. Bãi Sậy.  C. Hương Khê.  D. Yên Thế. 

Câu 8. (M2-0,5đ) Gia tăng dân số nhanh không dẫn tới hậu quả nào dưới đây? 

A. Tạo sức ép lớn tới việc phát triển kinh tế - xã hội 

B. Làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

C. Làm thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn 

D. Ảnh hưởng việc nâng cao chất lượng từng thành viên trong xã hội 

Câu 9. (M1-0,5đ) Triều đại nào 3 lần chiến thắng giặc Mông-Nguyên?  

A. Nhà Lý          B. Nhà Trần        C. Nhà Lê             D. Tất cả các ý trên  

Câu 10. (M2-1đ) Điền từ trong ngoặc đơn vào chỗ trống sao cho phù hợp? 

 Cuối thế kỷ III TCN vua Tần cho quân sang xâm lược Văn Lang. Người Việt đã tôn 

……………. lên làm tướng, lãnh đạo nhân dân kháng chiến. Cuộc chiến đấu ……………, 

…………….. của người Việt đã buộc quân Tần phải rút về nước. Cuộc kháng chiến chống 

quân Tần …………… 

                    (Thục Phán, kiên cường, thắng lợi, quyết liệt) 

Câu 11. (0,5đ)  Sau sáp nhập ngày 1/07/2025 nước ta gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố? 



A. 54                     B. 65                     C. 63                      D. 34 

 Câu 12 (0,5đ) Dân cư nước ta phân bố như thế nào? 

A. Phân bố đồng đều. 

B. Phân bố không đồng đều. 

C. Phân bố không đồng đều, tập trung đông đúc ở đồng bằng, thưa thớt ở miền núi. 

D. Phân bố không đồng đều, tập trung đông đúc ở miền núi, thưa thớt ở đồng bằng. 

Câu 13 (0,5đ). Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?  

A. Khoảng thế kỉ VII trước Công nguyên 

B. Khoảng thế kỉ III trước Công nguyên 

C. Khoảng thế kỉ I 

D. Khoảng thế kỉ X 

Câu 14 (0,5đ). Địa bàn chủ yếu của Vương quốc Phù Nam là khu vực nào của Việt 

Nam hiện nay? 

A. Tây Nguyên              B. Tây Bắc               C. Nam Bộ   D. Đông Bắc 

Câu 15. (1đ) Vì sao vua Lý Thái Tổ dời đô về Đại La (Hà Nội) 

A. Vì đây là vùng đất giàu có, nhiều của cải, vàng bạc. 

B. Vì đây là vùng đất rộng, lại bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt. 

C. Vì đây là vùng đất giặc không dám đặt chân đến. 

D. Vì đây là vùng đất núi cao, không ngập lụt. 

Câu 16. (0,5đ) Màu đỏ trên Quốc kì Việt Nam thể hiện điều gì? 

A. Sự giàu có của đất nước 

B. Máu của các anh hùng liệt sĩ và tinh thần cách mạng 

C. Màu sắc truyền thống của dân tộc 

D. Khí hậu nóng của Việt Nam 

Câu 17 (0,5đ) Ai là người đã ban bố Dụ Cần vương 

A. Vua Hàm Nghi                                                          B. Tôn Thất Thuyết 

C. Nguyễn Thiện Thuật                                                 D. Phan Đình Phùng 

Câu 18: (0,5đ) Ngôi sao vàng năm cánh trên Quốc kì Việt Nam tượng trưng cho: 

A. Năm châu lục       B. Năm mùa trong năm 

C. Sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân   D. Năm dân tộc anh em 

Câu 19. (0,5đ) Ý nào sau đây không phải nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa 

Lam Sơn? 

A. Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, bộ chỉ huy tài giỏi. 

B. Nhân dân ta có tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, đoàn kết chiến đấu. 

C. Quân Minh gặp khó khăn trong nước phải tạm dừng cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt. 

D. Biết dựa vào nhân dân để phát triển từ cuộc khởi nghĩa thành cuộc chiến giải phóng dân 

tộc. 

Câu 20 (1đ). Cho các từ trong ngoặc đơn dưới đây, em hãy chọn và điền vào chỗ chấm 

cho phù hợp. (di tích, tiêu biểu, miền Trung, nổi bật nhất,  di sản ) 

Đền tháp là ………. văn hoá ………. của Vương quốc Chăm-pa. Hiện nay, ở khu vực 

………….. Tây Nguyên còn nhiều …………. đền tháp Chăm, trong đó……………. là 

Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam). 

Câu 21. (0,5đ) Trên đất liền, nước ta có chung đường biên giới với:  

A.Ma-lai-xi-a, Bru-nây        B. Trung Quốc, Lào, Bru-nây 

C. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia      D. Lào, Mi-an-ma 

Câu 22. (0,5đ) Vương quốc Phù Nam được thành lập vào thời gian nào? 

A. Cuối thế kỉ I.                                         B. Cuối thế kỉ II. 

C. Cuối thế kỉ III.                                       D. Cuối thế kỉ IV. 



Câu 23. (0,5đ)  Địa bàn của Vương quốc Chăm-pa chủ yếu thuộc khu vực nào của Việt 

Nam ngày nay ? 

A. Miền Bắc                                              B. Miền Trung        

C. Tây Nguyên                                          D. Miền Nam 

Câu 24. (1đ)  Nối tên các cuộc khởi nghĩa với mốc thời gian tương ứng: 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 25. (0,5đ) Quốc kì của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thể hiện: 

A. Sự độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn của đất nước. 

B. Khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân dân. 

C. Ước mơ về một cuộc sống yên bình, nhiều may mắn. 

D. Hi vọng về sự thịnh vượng và trường tồn của dân tộc. 

Câu 26. (0,5đ) Dưới Triều Nguyễn, kinh đô của nước ta ở 

A. Cổ Loa (Hà Nội).                                                  B. Hoa Lư (Ninh Bình). 

C. Phú Xuân (Thừa Thiên Huế).                                D. Thăng Long (Hà Nội) 

Câu 27. (0,5đ) Việt Nam nằm ở khu vực:  

 A. Đông Nam Á                  B. Nam Á              C. Đông Á                    D. Tây Á  

Câu 28. (0,5đ) Hội nghị Diên Hồng được tổ chức ở đâu?  

A. Cổ Loa.                                               B. Luy Lâu.    

C. Cổ Linh.                                              D. Thăng Long.  

Câu 29  (1đ)  Nối cột A với cột B 

A  B 

1. Nhà nước Văn Lang  a.Ra đời vào khoảng thế kỉ I 

2. Nhà nước Âu Lac  b. Ra đời vào khoảng thế kỉ VII trước Công Nguyên 

3.Vương quốc Phù Nam  c. Ra đời năm 208 trước Công Nguyên 

4. Vương quốc Chăm-pa  d. Ra đời vào cuối thế kỉ II 

Câu 30. (M1-0,5đ)  Đồng bằng chiến bao nhiêu phần lãnh thổ nước ta? 

A. 3/4               B. 1/2               C. 1/4                     D. 2/3 

Câu 31. (M1-0,5đ)  Theo Tổng cục Thống kê, dân số của Việt Nam đạt mốc bao nhiêu? 

A. Hơn 100 triệu dân (năm 2023)        C. Hơn 99 triệu dân (năm 2023) 

B. 100 triệu dân (năm 2023)              D. 99 triệu dân (năm 2023) 

Câu 32. (M1-0,5đ) Quân đội Đại Việt dưới thời nhà Lý và nhà Trần đều được xây 

dựng theo: 

A. Chủ trương “tinh nhuệ, hiện đại hóa”. 

B. Chính sách “ngụ binh ngư nông”. 

C. Chính sách “nghĩa vụ quân sự bắt buộc”. 

D. chủ trương “cốt đông, không cốt tinh nhuệ”. 

Câu 32. (M1-0,5đ) Vua Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) đến địa điểm nào?  

A. Cổ Loa (Hà Nội)                                   C. Phong Châu (Phú Thọ) 

B. Phú Xuân (Thừa Thiên Huế)                 D. Đại La (Hà Nội) 

Câu 34. (M1-0,5đ) Ở Vương quốc Phù Nam, dấu ấn của đời sống sông nước được thể 

hiện như thế nào? 

Tên các cuộc khởi nghĩa 

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

Khởi nghĩa Lý Bí - Triệu Quang Phục 

Khởi nghĩa Bà Triệu 

Khởi nghĩa Ngô Quyền 

Thời gian diễn ra các cuộc 

khởi nghĩa tiêu biểu 

Năm 542 - 602 

Năm 40 - 43 

Năm 938 

Năm 248 



A. Nghề tạc tượng các vị thần, Phật rất phát triển, mang phong cách riêng. 

B. Có tín ngưỡng đa thần, tiêu biểu là thờ thần Mặt Trời. 

C. Phật giáo và Ấn Độ giáo sớm được du nhập vào Phù Nam 

D. Làm nhà sàn trên kênh rạch, đi lại chủ yếu bằng mảng, ghe thuyền. 

Câu 35. (M2-1đ) Điền từ trong ngoặc vào chỗ chấm  

( sáng suốt, phát triển, chiếu dời đô, đất nước) 

…………… thể hiện tầm nhìn …………. của vua Lý Thái Tổ, đồng thời mở ra thời kì …….. 

mới của ………….  

Câu 36. (0,5đ) Việt Nam có khí hậu:  

A. Nhiệt đới gió mùa   B. Nhiệt đới ẩm gió mùa 

C. Ôn đới     D. Hàn đới 

Câu 37. (0,5đ) Tháp Chăm nổi bật nhất là: 

A. Thánh địa Khương Mỹ.   B. Thánh địa Mỹ Sơn. 

C. Thánh địa Mỹ Khánh.    D. Thánh địa Bình Lâm. 

Câu 38. (0,5đ) Bếp của người Phù Nam có gì đặc biệt? 

A. Có thành che gió.   B. Có tay cầm cách nhiệt. 

C. Có đai giữ nhiệt.   D. Có đáy giữ nước. 

Câu 39. (1đ) Em hãy chọn sự kiện lịch sử ở cột A ứng với thời gian phù hợp ở cột B. 

                     A                                                                                B 

1. Khởi nghĩa Phùng Hưng 1 - ..... 

2 - ..... 

3 - ..... 

4 - ..... 

a. Năm 1010 

2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan b. Năm 776 

3. Vua Lý viết chiếu dời đô c. Năm 1226 

4. Nhà Trần thành lập d. Năm 713 

Câu 40. (0,5đ) Việt Nam có nhiều sông ngòi, trong đó sông Hồng và sông Cửu Long 

có ý nghĩa quan trọng vì: 

A. Cung cấp nhiều khoáng sản cho đất nước. 

B. Bồi đắp phù sa, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư. 

C. Có nhiều đảo và quần đảo lớn. 

D. Là nơi có khí hậu lạnh quanh năm. 

Câu 41. (0,5đ) Nước ta rơi vào ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc 

từ năm: 

A. 179 SCN.  B. 179 TCN.  C. 208 TCN.  D. 208 SCN. 

Câu 42. (0,5đ) Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bài hát nào? 

A. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng   B. Ca ngợi Tổ quốc 

C. Tiến quân ca        D. Lên đàng 

Câu 43. (0,5đ)  Một số vị vua tiêu biểu dưới triều Nguyễn: 

A. Đinh Tiên Hoàng, Lê lợi, Tự Đức, Hàm Nghi. 

B. Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Hàm Nghi. 

C. Lý Thái Tổ, Quang Trung, Gia Long, Tự Đức. 

D. Quang Trung, Đinh Tiên Hoàng, Hàm Nghi, Trần Nhân Tông. 

Câu 44. (1đ) Chọn từ hoặc cụm từ (trồng dâu, làm ruộng, đan lát, đúc đồng) điền vào 

chỗ trống 

  Nghề chính của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là  ....................................... Họ trồng lúa, 

khoai, đỗ, cây ăn quả, ... Ngoài ra, họ còn biết............................, nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải,... 

Cư dân Văn Lang, Âu Lạc biết ........................ để làm công cụ lao động, vũ khí và đồ trang 

sức. Họ cũng biết làm......................, đan lát, đóng thuyền,... 

Câu 45. (M1-0,5đ) Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thuộc?  

A. Phú Yên.               B. Đà Nẵng                     C. Đồng Nai.                   D. Khánh Hòa. 



Câu 46. (M1-0,5đ)Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện điều gì?  

A. Khát vọng về một nền hòa bình, độc lập, tự do và một nước Việt Nam phát triển thịnh 

vượng, sánh vai cùng các quốc gia trên thế giới. 

B. Ý chí, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. 

C. Khát vọng về một nền hòa bình, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam. 

D. Sự hi sinh to lớn, chiến thắng vinh quang của thế hệ đi trước. 

Câu 47. (M1-0,5đ) Cà ràng còn là tên gọi của đồ dùng nào của người dân Vương quốc 

Phù Nam?  

A. Khung cửi.           B. Bếp đun.          C. Ấm tích.          D. Cái giỏ. 

Câu 48. (M2-1đ) Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống trước các câu dưới đây  

Chiếu dời đô thể hiện tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ, đồng thời mở ra thời kì 

phát triển mới của đất nước.   

Lý Thường Kiệt đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Mông – Nguyên giành 

thắng lợi.  

Dưới Triều Lý, bộ máy nhà nước được hoàn thiện, thống nhất từ trung ương đến địa 

phương.  

 Dưới Triều Lý, một số nhà sư giữ chức vụ quan trọng trong triều đình, tiêu biểu như 

Từ Đạo Hạnh.  

Câu 49. (M2-0,5đ) Việt Nam có nhiều sông ngòi, khí hậu nhiệt đới gió mùa và đất phù 

sa màu mỡ. Những đặc điểm tự nhiên này thuận lợi nhất cho hoạt động nào sau đây 

của con người? 

A. Phát triển công nghiệp nặng  B. Phát triển nông nghiệp trồng lúa nước 

C. Khai thác khoáng sản kim loại D. Phát triển giao thông hàng không 

Câu 50. (M1-0,5đ) Đâu là vị tướng có tài bơi lội dưới thời Trần?  

A. Dã Tượng.         B. Yết Kiêu.           C. Trần Bình Trọng.           D. Phạm Ngũ Lão.  

Câu 51. (M2-1đ) Chọn từ hoặc cụm từ (Thánh địa Mỹ Sơn, Vương quốc Chăm-pa, miền 

Trung, tháp Chăm) 

  Đền tháp là di sản văn hóa tiêu biểu của ....................................... Hiện nay, ở khu vực 

............................., Tây Nguyên còn nhiều di tích đền ................................, trong đó nổi bật 

nhất là ........................................ (Quảng Nam). 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Câu 1. (M3- 2đ) Nêu ảnh hưởng của vị trí địa lí đến tự nhiên và hoạt động sản xuất 

của nước ta. 

Trả lời: + Đối với tự nhiên: Thiên nhiên mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa; nhiều thiên tai 

(đặc biệt là bão). 

  + Đối với hoạt động sản xuất: Thích hợp phát triển cây trồng, vật nuôi của vùng nhiệt 

đới. Thuận lợi phát triển giao thông vận tải biển; hoạt động xuất, nhập khẩu. 

Câu 2 (M2- 2đ) a) Nêu những nét chính về tình hình đất nước thời Trần. 

Trả lời:  + Bộ máy nhà nước dược tổ chức chặt chẽ. Các vua Triều Trần thường nhường 

ngôi sớm cho con và xưng là Thái Thượng hoàng, cùng vua quản lí đất nước. 

+ Quân đội được tổ chức quy củ, chặt chẽ. 

+ Nhà nước chú trọng phát triển nông nghiệp. 

+ Giáo dục, khoa cử thời được chú trọng, đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước. 

b) Kể tên một nhân vật lịch sử của triều Trần và đóng góp của nhân vật đó với lịch sử 

dân tộc. 

 Trả lời: - Tên một nhân vật lịch sử của triều Trần: Chu Văn An 

- Đóng góp của nhân vật đó với lịch sử dân tộc: Đóng góp to lớn với sự nghiệp giáo dục 

nước nhà suốt theo chiều dài lịch sử. 



Câu 3. Em hãy nêu ít nhất 5 biên pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống 

thiên tai. 

Trả lời:  - Khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên 

- Dự báo và cảnh báo sớm thiên tai 

- Trồng rừng và bảo vệ rừng 

- Rèn luyện các kĩ năng phòng, chống thiên tai 

- Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo  

Câu 4: Hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288? 

Trả lời: Chiến thắng Bạch Đằng (1288) đã kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến 

chống quân xâm lược Mông - Nguyên của quân dân Đại Việt. Sự kiện này cũng chứng tỏ 

tài năng quân sự xuất sắc của Trần Quốc Tuấn. 

Câu 5 (2đ) Trình bày những nét chính về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của 

triều Lý? 

Trả lời:  

- Bộ máy nhà nước được hoàn thiện, thống nhất từ trung ương đến địa phương 

- Nhà nước có nhiều biện pháp khuyến khích sản xuất nông nghiệp, nhiều năm mùa màng 

bội thu. 

- Phật giáo phát triển thịnh đạt  

-  Triều Lý đã lãnh đạo nhân nhân chống quân Tống giành thắng 

Câu 6. (1 đ) Em hãy nêu những hậu quả của việc phân bố dân cư chưa hợp lý. 

Trả lời:  Dân cư phân bố không đều, dẫn đến nơi thừa nơi thiếu lao động; gây khó khăn 

cho việc khai thác tài nguyên và sử dụng hợp lý nguồn lao động. 

Câu 7. (1 đ) Điền tên sự kiện và mốc thời gian tương ứng để hoàn thiện trục thời gian 

về một số cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc. 

Trả lời:  

 

 

 

 

 

 

Câu 8. (2 đ) Nêu đặc điểm sông, hồ của nước ta? 

 Trả lời:  

 + Việt Nam có nhiều sông, chủ yếu là sông nhỏ, ít sông lớn và lượng nước sông thay đổi 

theo mùa. 

+ Nước ta có nhiều hồ gồm hồ tự nhiên và hồ nhân tạo  

Câu 9. (2đ) Nêu nội dung và ý nghĩa của Chiếu dời đô. 

Trả lời:  

- Nội dung của “Chiếu dời đô”: thông báo rộng rãi quyết định về việc dời đô từ Hoa Lư ra 

thành Đại La cho nhân dân biết. 

- Ý nghĩa của “Chiếu dời đô”: thể hiện tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ, đồng thời 

mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước. 

 Câu 10. (2 đ) Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Trình 

bày sự phân bố dân cư của nước ta?  

Trả lời:  

+ Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất. 

+ Nước ta có mật độ dân số khá cao, dân cư phân bố không đồng đều giữa đồng bằng và 

miền núi, giữa thành thị và nông thôn. 
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